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THÔNG TƯ 

Ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài 
 

 

Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài, có hiệu 

lực kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

1. Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển 

sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 

21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ 

ngày 30 tháng 01 năm 2023. 

2. Thông tư số 20/2024/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển 

sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 

21 tháng 3 năm 2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2022/TT-

BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 

hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2025. 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị 

định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo 

dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa 

đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 

năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
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75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của 

Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế 

tuyển sinh đi học nước ngoài.1 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài. 

Điều 2.2 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2016. Thông 

tư này thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2013 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài. 

 
1 Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học 

nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có căn cứ ban hành như sau:  

“Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ quy định việc 

công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.” 

Thông tư số 20/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước 

ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ quy định việc công 

dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 

2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.” 
2 Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2023, quy định 

như sau: 

“Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 01 năm 2023.” 

Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 20/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 

2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-06-2016-tt-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-di-hoc-nuoc-ngoai-289802.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-18-2022-TT-BGDDT-sua-doi-Quy-che-tuyen-sinh-di-hoc-nuoc-ngoai-545953.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-86-2022-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Giao-duc-534064.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-86-2021-nd-cp-cong-dan-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-hoc-tap-giang-day-nghien-cuu-khoa-hoc-489274.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-06-2016-tt-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-di-hoc-nuoc-ngoai-289802.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-18-2022-TT-BGDDT-sua-doi-Quy-che-tuyen-sinh-di-hoc-nuoc-ngoai-545953.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-06-2016-tt-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-di-hoc-nuoc-ngoai-289802.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-18-2022-TT-BGDDT-sua-doi-Quy-che-tuyen-sinh-di-hoc-nuoc-ngoai-545953.aspx


3 
 

 

 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế3, Thủ trưởng 

các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.  
  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

Số:         /VBHN-BGDĐT 
 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (để đăng công báo); 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Cổng TTĐT Bộ GD&ĐT; 
- Lưu: VT, HTQT, PC. 

     Hà Nội, ngày          tháng       năm 2024 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

  

 
 

Nguyễn Văn Phúc 

 

 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2025, quy định như sau: 

“Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2025.” 

3 Cụm từ “Cục Đào tạo với nước ngoài” được thay thế bởi cụm từ “Cục Hợp tác quốc tế” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2023. 
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